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MỤC LỤC 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Trang 

/V _ _ /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

16-4-2020- Quyêt định số 11/2020/QĐ-UBND vê ban hành tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y 
tê đối với Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tê. 

27-4-2020- Quyêt định số 12/2020/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy móc, thiêt bị chuyên dung trong 
lĩnh vực thông tin và truyên thông của các cơ quan, tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

23-4-2020- Quyêt định số 05/2020/QĐ-UBND vê bãi bỏ Quyêt định 
số 08/2009/Q Đ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân quận Bình Tân vê ban hành Quy định tiêp 
công dân, xử lý đơn, giải quyêt tranh chấp, khiêu nại, tố 
cáo trên địa bàn quận Bình Tân. 25 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

21-4-2020- Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
Củ Chi. 27 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

15-4-2020- Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu 
chí, trình tự, thủ tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 38 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

23-4-2020- Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối 
với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 51 

23-4-2020- Quyết định số 1368/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối 
với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 57 

23-4-2020- Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối 
với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 61 
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23-4-2020- Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại 
chợ đầu mối, chợ truyền thống ( có nhà lồng), siêu thị, 
trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 66 

23-4-2020- Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí 
đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối 
với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 71 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 02.06.2020 15:51:03 +07:00 

4 CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế 
đối với Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sô 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Nghị quyết sô 02/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân thành phô về công tác phòng, chông dịch Covid-19 và cho chủ trương 
về một sô chế độ để phục vụ công tác phòng, chông dịch Covid-19; Hỗ trợ người lao 
động bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 
lĩnh vực y tế đối với Trung tâm Cấp cứu 115 - thuộc Sở Y tế. 

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

1. Số lượng: Tối đa 10 chiếc. 

2. Chủng loại: Xe ô tô chuyên dùng áp lực âm (xe cứu thương chuyên dụng có 
áp lực âm). 

3. Mức giá: Giá thị trường tại thời điểm mua sắm, trang bị. 

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định 
này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch mua sắm, điều chuyển xe ô tô chuyên 
dùng. 

2. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng phải được thực hiện công khai, 
minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3. Số lượng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 2 Quyết định này là số 
lượng tối đa có tại đơn vị. 

4. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng tại Quyết định này phải đảm bảo đúng 
chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và 
các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

5. Nguồn kinh phí mua xe phải được sắp xếp, bố trí trong dự toán được cấp có 
thẩm quyền giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị 

1. Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý 
và sử dụng tài sản đúng theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác tại các 
văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Thực hiện mua sắm xe ô tô chuyên dùng áp lực âm (xe cứu thương chuyên 
dụng có áp lực âm) theo đúng tiêu chuẩn, định mức được ban hành tại Điều 2 
Quyết định này. 
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Điều 5. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng, nguyên tăc trang bị, quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng áp lực âm (xe cứu 
thương chuyên dụng có áp lực âm) quy định tại Quyết định này và các quy định khác 
tại các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc 
điều chỉnh hoặc ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 
chuyên dùng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố quản lý 
trên cơ sở quy định chi tiết, hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc ý kiến bằng văn bản của Bộ 
Y tế và Bộ Tài chính. 

Điều 6. T rách nhiệm của Kho bạc Nhà nước thành phố 

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng áp lực âm (xe cứu 
thương chuyên dụng có áp lực âm) kèm theo Quyết định này thực hiện kiểm soát chi 
đối với đơn vị. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2020. 

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm 
Cấp cứu 115 và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 02.06.2020 15:51:14 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các cơ quan, tổ chức 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng 
nhân dân thành phố cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 
thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan, tổ 
chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được 
ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản 
lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức) tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong 
lĩnh vực thông tin và truyền thông 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiêt bị chuyên dùng trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 
được quy định chi tiêt tại phụ lục kèm theo Quyêt định này. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiêt bị chuyên dùng trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông quy định tại Quyêt định này được sử dụng làm căn cứ để 
lập kê hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử 
dụng máy móc, thiêt bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiêt bị. 

2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiêt bị chuyên dùng trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông được xác định theo từng cơ quan, tổ chức và đơn vị. 
Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp tương đương thì có thể áp dụng theo 
tiêu chuẩn, định mức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp đó. 

3. Đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu 
đãi, viện trợ không hoàn lại có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng mức giá của 
máy móc, thiêt bị phục vụ công tác quản lý dự án thì thực hiện theo Hiệp định đã được 
ký kêt hoặc văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp hiệp định 
hoặc văn kiện dự án không quy định cụ thể thì thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiêt bị quy định tại Quyêt định này. 

4. Số lượng của máy móc, thiêt bị chuyên dùng trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Quyêt định 
này là mức tối đa. Cơ quan, người có thẩm quyền quyêt định đầu tư, mua sắm căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh 
phí được phép sử dụng để quyêt định số lượng và giá mua cụ thể cho phù hợp, đảm 
bảo tiêt kiệm, hiệu quả. 

5. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiêt bị chuyên dùng theo quy định tại Điều 3 
Quyêt định này được áp dụng đối với máy móc, thiêt bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định 
theo quy định của chê độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị. Máy móc, thiêt bị chuyên dùng không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định, 
cơ quan, người có thẩm quyền quyêt định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê 
theo quy định của pháp luật quyêt định việc trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm 
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vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử 
dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2020. 

Điều 6. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thủ 
trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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Phụ lục 
TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG 
TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

A. KHỐI CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH 

T 
T Danh mục 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Thuyết minh 

I. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH, CHỈ HUY CẤP THÀNH PHỐ 

1 
Hệ thống màn hình ghép phục vụ giám sát, 
quản lý tập trung (màn hình, bộ điều khiển, 
khung giá, dây, cáp,...) 

Hệ 
thống 1 

2 Hệ thống máy chủ hiệu năng cao Hệ 
thống 1 

3 Hệ thống lưu trữ dữ liệu Hệ 
thống 1 

4 

Hệ thống thiết bị an toàn thông tin (Thiết bị 
tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ 
liệu, Thiết bị phòng chống mối nguy hại 
thường trực (APT), Thiết bị phòng chống 
tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS), 
Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối 
(NAC), Thiết bị kết nối mạng riêng ảo 
(VPN Gateway), Thiết bị giám sát an toàn 
thông tin, Thiết bị kiểm tra, đánh giá an 
toàn thông tin, Thiết bị hỗ trợ điều tra, 
phân tích sự cố an toàn thông tin,...) 

Hệ 
thống 1 

5 

Hệ thống, thiết bị phụ trợ phòng máy chủ (hệ 
thống sàn nâng, tủ rack, máy phát điện, lưu 
điện, PCCC, sàn nâng, điều hòa, hệ thống 
giám sát an ninh, hệ thống giám sát độ ẩm 
và nhiệt độ, hệ thống cáp tín hiệu, hệ thống 
cáp điện, hệ thống chống sét.) 

Hệ 
thống 1 
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6 
Hệ thống âm thanh chuyên dụng (micro, loa, 
bộ trộn âm, thiết bị khuếch đại tín hiệu, thiết 
bị chống nhiễu/tạp âm, tai nghe,...) 

Hệ 
thống 1 

7 

Hệ thống thiết bị mạng (Router, Switch, Hub, 
Repeater, Access Point/ Access Switch, 
Controller; Các loại cáp đồng, cáp quang, 
cáp xoắn đôi; Thiết bị cổng, Thiết bị đầu 
cuối xDSL, Thiết bị tường lửa, Thiết bị 
chuyển mạch cổng, Thiết bị cân bằng tải; 
Các hệ thống chuyển mạch cho NAS; Các 
module quang 1G/10G; Các thiết bị mạng 
truyền dẫn khác,...) 

Hệ 
thống 1 

8 Hệ thống các bộ lưu điện (UPS) Hệ 
thống 1 

9 

Máy trạm (Workstation): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 90 

(25 cán bộ + 5 dự 
phòng + 15 bộ 
cho các phòng 
làm việc) x 2 = 

90 bộ 

10 Màn hình máy tính có độ phân giải cao Bộ 180 
Một nhân viên có 

4 màn hình + 2 
máy trạm 

11 

Máy tính xách tay chuyên dùng 
(Workstation Laptop): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 40 

(25 cán bộ + 5 dự 
phòng + 10 máy 
phục vụ bàn họp 
khẩn cấp cho cán 
bộ lãnh đạo) x 1 

bộ = 40 bộ 

12 Điện thoại qua Internet (IP phone) Chiếc 40 

(25 cán bộ + 5 dự 
phòng + 10 máy 
phục vụ bàn họp 
khẩn cấp cho cán 
bộ lãnh đạo) x 1 

bộ = 40 bộ 
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13 Thiết bị di động cầm tay chuyên dụng tiếp 
nhận thông tin, dữ liệu Bộ 50 

(25 cán bộ trung 
tâm và đi hiện 
trường + 5 dự 

phòng + 20 máy 
phục vụ cho cán 
bộ lãnh đạo) x 1 

bộ = 50 bộ 

14 Thiết bị di động gắn phương tiện chuyên 
dụng tiếp nhận thông tin, dữ liệu 

Hệ 
thống 1 Gồm nhiều thiết 

bị khác nhau 

15 
Hệ thống bộ đàm chuyên dùng (thiết bị bộ 
đàm cầm tay, bộ đàm gắn xe, thiết bị điều 
khiển, trạm thu phát sóng, đường truyền,...) 

Hệ 
thống 1 Gồm nhiều thiết 

bị khác nhau 

16 Hệ thống máy chiếu (Projector) và màn 
chiếu chuyên dụng Bộ 4 Trong các phòng 

họp chuyên dụng 

17 Hệ thống màn hình cảm ứng tương tác Hệ 
thống 4 Phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành 

18 Hệ thống tổng đài nội bộ Hệ 
thống 1 

19 Hệ thống quản lý truyền thông kết hợp 
thoại và vô tuyến 

Hệ 
thống 1 

20 Máy in A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

21 Máy in offset, in cuộn Bộ 1 

22 Máy scan A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

23 Máy photocopy A1, A2, A3 đa chức năng 
(đen trắng và màu), tốc độ cao Bộ 1 

II. TRUNG TÂM TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CẤP THÀNH PHỐ 

1 
Hệ thống màn hình ghép phục vụ giám sát, 
quản lý tập trung (màn hình, bộ điều khiển, 
khung giá, dây, cáp,...) 

Hệ 
thống 3 

Phục vụ cho khu 
vực tiếp nhận và 
xử lý thông tin, 
phòng họp chỉ 
huy điều hành 

2 Hệ thống máy chủ hiệu năng cao Hệ 
thống 1 

3 Hệ thống bộ lưu điện (UPS) Hệ 
thống 1 

4 Hệ thống lưu trữ dữ liệu Hệ 
thống 1 



CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 13 

5 

Hệ thống âm thanh chuyên dụng (micro, 
loa, bộ trộn âm, thiết bị khuếch đại tín 
hiệu, thiết bị chống nhiễu/tạp âm, tai 
nghe,...) 

Hệ 
thống 1 

6 

Hệ thống thiết bị mạng (Router, Switch, 
Hub, Repeater, Access Point/ Access 
Switch, Controller; Các loại cáp đồng, cáp 
quang, cáp xoắn đôi; Thiết bị cổng, Thiết 
bị đầu cuối xDSL, Thiết bị tường lửa, Thiết 
bị chuyển mạch cổng, Thiết bị cân bằng 
tải; Các hệ thống chuyển mạch cho NAS; 
Các module quang 1G/10G; Các thiết bị 
mạng truyền dẫn khác,...) 

Hệ 
thống 1 

7 

Hệ thống thiết bị an toàn thông tin (Thiết bị 
tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ 
liệu, Thiết bị phòng chống mối nguy hại 
thường trực (APT), Thiết bị phòng chống 
tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS), 
Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối 
(NAC), Thiết bị kết nối mạng riêng ảo 
(VPN Gateway), Thiết bị giám sát an toàn 
thông tin, Thiết bị kiểm tra, đánh giá an 
toàn thông tin, Thiết bị hỗ trợ điều tra, 
phân tích sự cố an toàn thông tin, . ) 

Hệ 
thống 1 

8 Thiết bị đồng bộ thời gian (Netclock) Hệ 
thống 2 

Phục vụ đồng bộ 
thời gian cho tất 

cả hệ thống thuộc 
Trung tâm 

9 Hệ thống hỗ trợ điều phối bằng máy tính 
(Computer Aided Dispatch - CAD) 

Hệ 
thống 1 

10 Hệ thống quản lý thông tin sự cố Hệ 
thống 1 

11 Hệ thống lưu trữ lịch sử và ghi âm cuộc gọi 
(Logging and Recording - L&R) 

Hệ 
thống 1 

12 Hệ thống tổng đài tiếp nhận và xử lý cuộc 
gọi 

Hệ 
thống 1 

13 Hệ thống thiết bị tiếp nhận và xử lý cuộc 
gọi 

Hệ 
thống 1 
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14 Hệ thống quản lý truyền thông kết hợp 
thoại và vô tuyến 

Hệ 
thống 1 

Phục vụ cho tổng 
đài viên, điều 

phối viên, chỉ huy 
ca và các nhân 

viên hỗ trợ và dự 
phòng 

15 

Hệ thống, thiết bị phụ trợ phòng máy chủ 
(hệ thống tủ rack, máy phát điện, lưu điện, 
PCCC, sàn nâng, điều hòa, hệ thống giám 
sát an ninh, hệ thống giám sát độ ẩm và 
nhiệt độ, hệ thống cáp tín hiệu, hệ thống 
cáp điện, hệ thống chống sét...) 

Hệ 
thống 1 

16 Hệ thống máy chiếu (Projector) và màn 
chiếu chuyên dụng Bộ 10 

Phục vụ cho khu 
vực tiếp nhận và 
xử lý thông tin, 
phòng họp chỉ 

huy điều hành và 
các phòng họp 

thuộc Trung tâm 

17 
Hệ thống bộ đàm chuyên dùng (thiết bị bộ 
đàm cầm tay, bộ đàm gắn xe, thiết bị điều 
khiển, trạm thu phát sóng, đường truyền,...) 

Hệ 
thống 1 

18 

Máy trạm (Workstation): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 240 

Phục vụ cho tổng 
đài viên, điều 

phối viên, chỉ huy 
ca và các nhân 
viên hỗ trợ, 04 

máy/vị trí và dự 
phòng 

(khoảng 60 
người) 

19 

Máy tính xách tay chuyên dùng 
(Workstation Laptop): 

- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 60 

Phục vụ cho tổng 
đài viên, điều 

phối viên, chỉ huy 
ca và các nhân 

viên hỗ trợ 
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20 Màn hình máy tính có độ phân giải cao Bộ 360 

Phục vụ cho tổng 
đài viên, điều 

phối viên, chỉ huy 
ca và các nhân 
viên hỗ trợ, 06 

màn hình/vị trí và 
dự phòng 

21 Thiết bị di động cầm tay chuyên dụng tiếp 
nhận thông tin, dữ liệu Bộ 1.000 

Trang bị cho các 
lực lượng ứng 

cứu khẩn cấp và 
dự phòng 

22 Thiết bị di động gắn phương tiện chuyên 
dụng tiếp nhận thông tin, dữ liệu Bộ 5.000 

Trang bị cho các 
phương tiện ứng 
cứu khẩn cấp và 

dự phòng 

23 Điện thoại qua Internet (IP phone) Chiếc 120 

Phục vụ cho tổng 
đài viên, điều 

phối viên, chỉ huy 
ca và các nhân 
viên hỗ trợ, 02 

máy/vị trí và dự 
phòng 

24 Hệ thống màn hình cảm ứng tương tác Hệ 
thống 10 

Phục vụ cho khu 
vực tiếp nhận và 
xử lý thông tin, 
phòng họp chỉ 

huy điều hành và 
các phòng họp 

thuộc Trung tâm 

25 Máy in A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

26 Máy in offset, in cuộn Bộ 1 

27 Máy scan A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

28 Máy photocopy A1, A2, A3 đa chức năng 
(đen trắng và màu), tốc độ cao Bộ 1 

III. TRUNG TÂM GIÁM SÁT CAMERA CẤP THÀNH PHỐ 
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1 
Hệ thống màn hình ghép phục vụ giám sát, 
quản lý tập trung (màn hình, bộ điều khiển, 
khung giá, dây, cáp,...) 

Hệ 
thống 4 

Phục vụ cho khu 
vực giám sát điều 
hành, phòng họp 
chỉ huy và các 

phòng họp 

2 Hệ thống máy chủ hiệu năng cao Hệ 
thống 1 

3 Hệ thống lưu trữ dữ liệu Hệ 
thống 1 

Thông số kỹ 
thuật, số lượng 

máy chủ tùy 
thuộc vào quy mô 

và nhu cầu của 
từng Trung tâm 

4 

Hệ thống thiết bị an toàn thông tin (Thiết bị 
tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ 
liệu, Thiết bị phòng chống mối nguy hại 
thường trực (APT), Thiết bị phòng chống 
tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS), 
Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối 
(NAC), Thiết bị kết nối mạng riêng ảo 
(VPN Gateway), Thiết bị giám sát an toàn 
thông tin, Thiết bị kiểm tra, đánh giá an 
toàn thông tin, Thiết bị hỗ trợ điều tra, 
phân tích sự cố an toàn thông tin, ...) 

Hệ 
thống 1 

5 

Hệ thống, thiết bị phụ trợ phòng máy chủ 
(hệ thống tủ rack, máy phát điện, lưu điện, 
PCCC, sàn nâng, điều hòa, hệ thống giám 
sát an ninh, hệ thống giám sát độ ẩm và 
nhiệt độ, hệ thống cáp tín hiệu, hệ thống 
cáp điện,hệ thống chống sét.) 

Hệ 
thống 1 

6 

Hệ thống thiết bị mạng (Router, Switch, 
Hub, Repeater, Access Point/ Access 
Switch, Controller; Các loại cáp đồng, cáp 
quang, cáp xoắn đôi; Thiết bị cổng, Thiết 
bị đầu cuối xDSL, Thiết bị tường lửa, Thiết 
bị chuyển mạch cổng, Thiết bị cân bằng 
tải; Các hệ thống chuyển mạch cho NAS; 
Các module quang 1G/10G; Các thiết bị 
mạng truyền dẫn khác) 

Hệ 
thống 1 
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7 

Hệ thống âm thanh chuyên dụng (micro, 
loa, bộ trộn âm, thiết bị khuếch đại tín 
hiệu, thiết bị chống nhiễu/ tạp âm, 
tai nghe,...) 

Hệ 
thống 1 

8 Hệ thống Bộ lưu điện (UPS) Hệ 
thống 1 

9 
Hệ thống bộ đàm chuyên dùng (thiết bị bộ 
đàm cầm tay, bộ đàm gắn xe, thiết bị điều 
khiển, trạm thu phát sóng, đường truyền,...) 

Hệ 
thống 1 

10 Hệ thống tổng đài nội bộ Hệ 
thống 1 

11 Hệ thống quản lý truyền thông kết hợp 
thoại và vô tuyến 

Hệ 
thống 1 

12 Hệ thống máy chiếu (Projector) và màn 
chiếu chuyên dụng Bộ 10 

Phục vụ cho khu 
vực giám sát điều 
hành, phòng họp 
chỉ huy và các 
phòng chuyên 

môn 

13 
Hệ thống camera IP cấu hình cao phục vụ 
giám sát theo lĩnh vực (an ninh, giao 
thông,...) 

Hệ 
thống 1 

Tương ứng với 
mỗi vị trí cần lắp 
đặt camera quan 

sát, số lượng 
tương ứng với 
quy mô và yêu 
cầu quản lý của 
từng trung tâm 

14 Hệ thống camera IP cấu hình cao phục vụ 
quan sát tầm cao 

Hệ 
thống 1 

Tương ứng với 
mỗi vị trí cần lắp 
đặt camera quan 

sát, số lượng 
tương ứng với 
quy mô và yêu 
cầu quản lý của 
từng trung tâm 
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15 
Hệ thống thiết bị hỗ trợ lắp đặt camera (cột 
trụ, tay vươn, giá lắp, tủ thiết bị chuyên 
dùng và thiết bị, phụ kiện hỗ trợ khác) 

Hệ 
thống 1 

Tương ứng với 
mỗi vị trí cần lắp 
đặt camera quan 

sát, số lượng 
tương ứng với 
quy mô và yêu 
cầu quản lý của 
từng trung tâm 

16 Hệ thống thiết bị điều khiển camera Hệ 
thống 40 Tại mỗi vị trí 

17 Hệ thống màn hình cảm ứng tương tác Hệ 
thống 10 

Phục vụ cho khu 
vực giám sát điều 
hành, phòng họp 
chỉ huy và các 

phòng họp 

18 Màn hình máy tính có độ phân giải cao Bộ 120 

Phục vụ cho tổng 
đài viên, điều 

phối viên, chỉ huy 
ca và các nhân 

viên hỗ trợ, và dự 
phòng (khoảng 

40 người) 

19 

Máy trạm (Workstation): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 120 

Phục vụ cho nhân 
viên giám sát, chỉ 

huy ca và các 
nhân viên hỗ trợ, 
03 máy/vị trí và 

dự phòng 

20 

Máy tính xách tay chuyên dùng 
(Workstation Laptop): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 40 

Phục vụ cho tổng 
đài viên, điều 

phối viên, chỉ huy 
ca và các nhân 
viên hỗ trợ, 01 

máy/vị trí và dự 
phòng 

21 Điện thoại qua Internet (IP phone) Chiếc 100 

Phục vụ cho các 
vị trí làm việc tại 
Trung tâm và dự 

phòng 
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22 Thiết bị di động cầm tay chuyên dụng tiếp 
nhận thông tin, dữ liệu Bộ 100 

Phục vụ cho nhân 
viên trực giám 

sát, lãnh đạo, các 
lực lượng tại hiện 

trường và dự 
phòng 

23 Thiết bị di động gắn phương tiện chuyên 
dụng tiếp nhận thông tin, dữ liệu Bộ 100 

Phục vụ cho các 
phương tiện tại 

hiện trường 

24 Máy in A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

25 Máy in offset, in cuộn Bộ 1 

26 Máy scan A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

27 Máy photocopy A1, A2, A3 đa chức năng 
(đen trắng và màu), tốc độ cao Bộ 1 

IV. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH CẤP SỞ, NGÀNH, 
QUẬN, HUYỆN ẳ 

1. 
Hệ thống màn hình ghép phục vụ giám sát, 
quản lý tập trung (màn hình, bộ điều khiển, 
khung giá, dây, cáp,...) 

Hệ 
thống 1 

2. 

Hệ thống máy chủ hiệu năng cao 

* Thông số kỹ thuật, số lượng máy chủ tùy 
thuộc vào quy mô và nhu cầu của từng 
Trung tâm 

Hệ 
thống 1 

3. Hệ thống lưu trữ dữ liệu Hệ 
thống 1 

4. 

Hệ thống thiết bị mạng (Router, Switch, 
Hub, Repeater, Access Point/ Access 
Switch, Controller; Các loại cáp đồng, cáp 
quang, cáp xoắn đôi; Thiết bị cổng, Thiết 
bị đầu cuối xDSL, Thiết bị tường lửa, Thiết 
bị chuyển mạch cổng, Thiết bị cân bằng 
tải; Các hệ thống chuyển mạch cho NAS; 
Các module quang 1G/10G; Các thiết bị 
mạng truyền dẫn khác) 

Hệ 
thống 1 
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5. 

Hệ thống thiết bị an toàn thông tin (Thiết bị 
tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ 
liệu, Thiết bị phòng chống mối nguy hại 
thường trực (APT), Thiết bị phòng chống 
tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS), 
Thiết bị quản lý truy cập thiết bị đầu cuối 
(NAC), Thiết bị kết nối mạng riêng ảo 
(VPN Gateway), Thiết bị giám sát an toàn 
thông tin, Thiết bị kiểm tra, đánh giá an 
toàn thông tin, Thiết bị hỗ trợ điều tra, 
phân tích sự cố an toàn thông tin, ...) 

Hệ 
thống 1 

6. 

Hệ thống, thiết bị phụ trợ phòng máy chủ 
(hệ thống tủ rack, máy phát điện, lưu điện, 
PCCC, sàn nâng, điều hòa, hệ thống giám 
sát an ninh, hệ thống giám sát độ ẩm và 
nhiệt độ, hệ thống cáp tín hiệu, hệ thống 
cáp điện, thiết bị chống sét.) 

Hệ 
thống 1 

7. Bộ lưu điện (UPS) 
Bộ/ 
thiết 

bị 
1 

8. 

Hệ thống âm thanh chuyên dụng (micro, 
loa, bộ trộn âm, thiết bị khuếch đại tín 
hiệu, thiết bị chống nhiễu/tạp âm, tai 
nghe,.) 

Hệ 
thống 1 

9. Hệ thống quản lý truyền thông kết hợp 
thoại và vô tuyến 

Hệ 
thống 1 

10. Hệ thống máy chiếu (Projector) và màn 
chiếu chuyên dụng Bộ 2 

11. 

Máy trạm (Workstation): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 20 

Phục vụ cho các 
vị trí trực, chỉ huy 
điều hành và dự 

phòng 

12. 

Máy tính xách tay chuyên dùng 
(Workstation Laptop): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng 
phổ biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù 
của đơn vị 

Bộ 20 

Phục vụ cho các 
vị trí trực, chỉ huy 
điều hành và dự 

phòng 
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13. Điện thoại qua Internet (IP phone) Chiếc 20 

Phục vụ cho các 
vị trí trực, chỉ huy 
điều hành và dự 

phòng 

14. 
Hệ thống bộ đàm chuyên dùng (thiết bị bộ 
đàm cầm tay, bộ đàm gắn xe, thiết bị điều 
khiển, trạm thu phát sóng, đường truyền,...) 

Hệ 
thống 1 

15. Thiết bị di động cầm tay chuyên dụng tiếp 
nhận thông tin, dữ liệu Bộ 10 

16. Thiết bị di động gắn phương tiện chuyên 
dụng tiếp nhận thông tin, dữ liệu Bộ 10 

17. Hệ thống màn hình cảm ứng tương tác Hệ 
thống 2 

18. Màn hình máy tính có độ phân giải cao Bộ 40 

Phục vụ cho các 
vị trí trực, chỉ huy 
điều hành và dự 
phòng (02 màn 

hình/vị trí) 

19. Hệ thống quản lý truyền thông kết hợp 
thoại và vô tuyến 

Hệ 
thống 1 

20. 
Hệ thống camera IP cấu hình cao phục vụ 
giám sát theo lĩnh vực (an ninh, giao 
thông,...) 

Hệ 
thống 1 

21. Hệ thống camera IP cấu hình cao phục vụ 
quan sát tầm cao 

Hệ 
thống 1 

22. 
Hệ thống thiết bị hỗ trợ lắp đặt camera (cột 
trụ, tay vươn, giá lắp, tủ thiết bị chuyên 
dùng và thiết bị, phụ kiện hỗ trợ khác) 

Hệ 
thống 1 

23. Thiết bị điều khiển camera Bộ 1 

24. Máy in A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

25. Máy in offset, in cuộn Bộ 1 

26. Máy scan A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

27. Máy photocopy A1, A2, A3 đa chức năng 
(đen trắng và màu), tốc độ cao Bộ 1 
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B. KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN 

TT Danh mục Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Thuyết 
minh 

1. Hệ thống máy chủ hiệu năng cao Hệ thống 1 

2. Máy trạm (Workstation): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ 
biến Bộ 10 

- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù của đơn 
vị 

3. Máy tính xách tay chuyên dùng (Workstation 
Laptop): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ 
biến Bộ 10 

- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù của đơn 
vị 

4. Màn hình có độ phân giải cao (LCD, LED, 
OLED) Bộ 10 

5. Hệ thống máy chiếu (Projector) và màn chiếu 
chuyên dụng Bộ 1 

6. Hệ thống màn hình cảm ứng tương tác Hệ thống 1 

7. Hệ thống lưu điện dành cho các thiết bị Trung 
tâm 

Hệ thống 1 

8. Bộ lưu điện dành cho thiết bị riêng lẻ Bộ/thiết 
bị 

1 

9. Hệ thống thiết bị mạng (Router, Switch, Hub, 
Repeater, Access Point/ Access Switch, Controller; 
Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp xoắn đôi; Thiết 
bị cổng, Thiết bị đầu cuối xDSL, Thiết bị tường lửa, 
Thiết bị chuyển mạch cổng, Thiết bị cân bằng tải; 
Các hệ thống chuyển mạch cho NAS; Các module 
quang 1G/10G; Các thiết bị mạng truyền dẫn khác) 

Hệ thống 1 

10. Hệ thống lưu trữ Hệ thống 1 

11. Hệ thống thiết bị an toàn thông tin (Thiết bị 
tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ liệu, 
Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực 
(APT), Thiết bị phòng chống tấn công từ chối 
dịch vụ (DoS/DDoS), Thiết bị quản lý truy cập 

Hệ thống 1 
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thiết bị đầu cuối (NAC), Thiết bị kết nối mạng 
riêng ảo (VPN Gateway), Thiết bị giám sát an 
toàn thông tin, Thiết bị kiêm tra, đánh giá an 
toàn thông tin, Thiết bị hỗ trợ điều tra, phân tích 
sự cố an toàn thông tin, Thiết bị chống sét...) 

12. Thiết bị di động cầm tay chuyên dụng tiếp nhận 
thông tin, dữ liệu 

Bộ 10 

13. Thiết bị di động gắn phương tiện chuyên dụng 
tiếp nhận thông tin, dữ liệu 

Bộ 10 

14. Điện thoại qua Internet (IP phone) Chiếc 10 

15. Thiết bị chụp ảnh độ phân giải cao Bộ 1 

16. Thiết bị quay phim độ phân giải cao Bộ 1 

17. Thiết bị ghi hình chuyên nghiệp Bộ 1 

18. Hệ thống, thiết bị xử lý ảnh, phim hậu kỳ Hệ thống 1 

19. Máy in A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

20. Máy in offset, in cuộn Bộ 1 

21. Máy scan A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

22. Máy photocopy A1, A2, A3 đa chức năng (đen 
trắng và màu), tốc độ cao Bộ 1 

C. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRựC THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH, QUẬN, HUYỆN 

TT Danh mục Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Thuyết 
minh 

1. Máy trạm (Workstation): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ 
biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù của 
đơn vị 

Bộ 10 

2. Máy tính xách tay chuyên dùng (Workstation 
Laptop): 
- Có cấu hình cao hơn thiết bị văn phòng phổ 
biến 
- Phục vụ công tác chuyên môn, đặc thù của 
đơn vị 

Bộ 10 

3. Màn hình có độ phân giải cao (LCD, LED, 
OLED) Bộ 10 
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4. Hệ thống máy chiếu (Projector) và màn chiếu 
chuyên dụng Bộ 1 

5. Hệ thống màn hình cảm ứng tương tác Hệ thống 1 

6. Hệ thống lưu điện dành cho các thiết bị Trung 
tâm 

Hệ thống 1 

7. Bộ lưu điện dành cho thiết bị riêng lẻ t ế i 
<

 £
 

ộ B
 

1 

8. Hệ thống thiết bị mạng (Router, Switch, Hub, 
Repeater, Access Point/ Access Switch, 
Controller; Các loại cáp đồng, cáp quang, cáp 
xoắn đôi; Thiết bị cổng, Thiết bị đầu cuối 
xDSL, Thiết bị tường lửa, Thiết bị chuyển mạch 
cổng, Thiết bị cân bằng tải; Các hệ thống 
chuyển mạch cho NAS; Các module quang 
1G/10G; Các thiết bị mạng truyền dẫn khác) 

Hệ thống 1 

9. Hệ thống lưu trữ Hệ thống 1 

10. Hệ thống thiết bị an toàn thông tin (Thiết bị 
tường lửa cơ bản/tích hợp/web/cơ sở dữ liệu, 
Thiết bị phòng chống mối nguy hại thường trực 
(APT), Thiết bị phòng chống tấn công từ chối 
dịch vụ (DoS/DDoS), Thiết bị quản lý truy cập 
thiết bị đầu cuối (NAC), Thiết bị kết nối mạng 
riêng ảo (VPN Gateway), Thiết bị giám sát an 
toàn thông tin, Thiết bị kiểm tra, đánh giá an 
toàn thông tin, Thiết bị hỗ trợ điều tra, phân 
tích sự cố an toàn thông tin, ...) 

Hệ thống 1 

11. Điện thoại qua Internet (IP phone) Chiếc 5 

12. Máy in A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

13. Máy in offset, in cuộn Bộ 1 

14. Máy scan A0, A1, A2, A3 màu, tốc độ cao Bộ 1 

15. Máy photocopy A1, A2, A3 đa chức năng (đen 
trắng và màu), tốc độ cao Bộ 1 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BINH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
Về bãi bỏ Quyêt định sô 08/2009/Q Đ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy định tiêp công dân, 
xử lý đơn, giải quyêt tranh châp, khiêu nại, tô cáo trên địa bàn quận Bình Tân 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cử Luật Tẩ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ 9 tháng 6 năm 2015; 

Cần cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật rigày 22 tháng 6 răm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2Ỡ1Ổ/NĐ-CP ngậy 14 tháng 5 năm 20 ỉ 6 của Chỉnh 
phủ quy định chì tiểt một sể điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy 
phạm pháp luật; 

Côn cứ Quyết định sắ 02/20Ị 7/QB- UBNĐ ngà)! Ỉ0 thảng ũ ì năm 2017 cùa ủy 
ban nhát1 dãn Thành phố ban hành Quy chể về kiểm tra, xử iỷy rà soảt, hệ thắng hóa 
vãn bản quy phạm pháp luật và tồ chức, quàn ỉỷ cộng tác viên kiếm tra, rà soát, hệ 
thống hỏa văn bản quy phạm pháp luật trên địa hàn Thành phổ Hồ Chỉ Mình; 

Cấn cứ Quyết định sế Ọ6/2Ũ20/QĐ-LỈBND ngày 20 thảng 01 nãm 2020 của 
Úy ban nhân dàn Thành phố VỂ việc bãi bò văn bản; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh trú quận tại Tờ trình sổ 186/TTr-ĨTQ ngày 24 
thảng 02 rtăm 2020 và ý kiến thấm định cùa phòng Tư pháp quận tại Báo cáo số 
135/BC-TP ngày ỉ ỉ tháng 6 nãm 201 ị 

QUYẺT ĐỊNH: 

ĐiỂu 1. Bâi bò Quyết định số GR/2009/QĐ-ƯBND ogảỵ 15 tháng 4 nám 2009 
của ủy ban nhân dân quặn Bình Tân vê ban hành Quy định tĩêp công dân, xử lý don, 
giải quyếi tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bản quận Sình Tâu, cỗ nội dung 
không còn phù hợp theo quy đinh pháp luật hiện hành 

ĐiẺu 2, Quyết định này có hiệu lực kề từ ngảy 0 5~ tháng 5* năm 2020. 
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ĐÌẺU 3. Chánh Văn phòng Hội dồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận, Chánh 
Thanh tra quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyền mon, đơn vị sự nghiệp thuộc quản vã 
Chủ tịch ủy ban nhãn áẫn 10 phirdrig chịu ừách nhiệm thi hành Quyẽt đũih nảy./, fs 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Văn Thinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN CỦ CHI 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
HUYÊN CỦ CHI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2020/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 21 tháng 4 năm 2020 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN CỦ CHI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định 
tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ vê xét tặng 
danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ vê xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 
năm 2015 của liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ vê hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và 
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 
2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng 
Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi tại Tờ trình số 
154/TTr-VHTT ngày 31 tháng 3 năm 2020; ý kiến của Trưởng phòng Nội vụ tại Công 
văn số 334/PNV ngày 10 tháng 3 năm 2020 và ý kiến thẩm định của Trưởng phòng Tư 
pháp tại Báo cáo số 536/BC-TP ngày 25 tháng 3 năm 2020; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2020 và thay thế 
Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 
huyện Củ Chi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện Củ Chi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Hoài Phú 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN CỦ CHI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện Củ Chi 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2020/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi) 

Chương I 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Vị trí 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện Củ Chi. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi có tư cách pháp nhân, có con 
dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, biên chế 
công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, 
đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở 
Văn hóa và Thể thao thành phố, Sở Du lịch thành phố, Sở Thông tin và Truyên 
thông thành phố. 

Điều 2. Chức năng 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi thực hiện chức năng tham mưu, giúp 
Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước vê văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du 
lịch và quảng cáo; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện một số nhiệm 
vụ, quyên hạn theo sự ủy quyên của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của 
pháp luật; quản lý nhà nước vê: báo chí; xuất bản; bưu chính; viên thông; công nghệ 
thông tin; phát thanh truyên hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng 
thông tin trên địa bàn. 
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Chương II 
NHIÊM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có nhiệm vụ và quyên hạn sau đây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 
05 (năm) năm và hàng năm vê phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, 
quảng cáo, thông tin và truyên thông trên địa bàn; đê án, chương trình phát triển văn 
hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước được giao. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo văn bản vê lĩnh vực văn hoá, 
gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyên thông thuộc thẩm 
quyên ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đê 
án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyên, phổ biến, 
giáo dục pháp luật vê quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể 
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể 
dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình; thông tin, tuyên truyên, phổ biến, 
giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật vê lĩnh vực thông tin và truyên thông. 

4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu 
giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Quyết 
định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ vê 
xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

5. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện 
phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và 
danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, 
môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn. 

6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc 
các lĩnh vực vê thông tin và truyên thông theo quy định của pháp luật và theo phân 
công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện. 
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7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung 
tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hóa cơ sở, 
các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui 
chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn. 

8. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính 
phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du 
lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật. 

9. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, 
truyền thanh cơ sở. 

10. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an 
ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ 
thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình. 

11. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy 
ước của cộng đồng dân cư (ấp, khu phố, tổ dân phố, ...); hướng dẫn Ủy ban nhân dân 
xã, thị trấn, công chức Văn hóa - Xã hội về xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu 
phố bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về 
ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân 
dân huyện. 

13. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo 
hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông. 

15. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể 
thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
xã, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa 
bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công 
nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản. 

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp 
hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 
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trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân vê lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật; tổ 
chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý 
bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở quản lý 
ngành, lĩnh vực. 

18. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiên lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân 
huyện. 

19. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài chính, tài sản của Phòng theo quy định 
của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện. 

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHÉ 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng 
phòng. 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện và trước pháp luật vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của 
Phòng; 

b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước 
Trưởng phòng và trước pháp luật vê các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của Phòng; 

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở 
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Du lịch, Sở Thông tin và Truyên thông phối hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố 
ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điêu động, luân chuyển, khen thưởng, 
kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của 
pháp luật. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch ở 
huyện gồm: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao. Các đơn vị sự nghiệp 
có con dấu, tài khoản riêng. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp 
này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 
2012 của Chính phủ. 

Điều 5. Biên chế 

1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện quyết định, được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ 
quan, tổ chức hành chính của huyện đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt; 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, 
trình độ, năng lực của công chức. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công 
chức được cấp có thẩm quyên phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức 
theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có 
thẩm quyên phê duyệt. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIÊC VÀ QUAN HÊ CÔNG TÁC 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điêu hành chung các hoạt động của Phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 
công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh 
trên lĩnh vực được phân công phụ trách. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
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dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc 
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất 
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ 
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải 
quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được 
thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 
trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 
thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh đạo Phòng trực 
tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng chuẩn bị chu 
đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên 
môn của Phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Sở Du lịch thành phố và Sở 
Thông tin và Truyền thông thành phố 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và 
Truyền thông, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu 
của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Đối với Hội đồng nhân dân huyện 

Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm báo cáo công 
tác, giải trình trước Hội đồng nhân dân huyện khi được yêu cầu. 

3. Đối với Ủy ban nhân dân huyện 
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Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện 
của Ủy ban nhân dân huyện vê toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, 
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân 
huyện vê những mặt công tác đã được phân công và giải trình trước Ủy ban nhân dân 
huyện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối khi được yêu cầu; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân huyện vê nội dung 
công tác của Phòng và đê xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong 
quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

4. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điêu hành chung của Ủy ban nhân dân huyện, nhằm đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của huyện. Trong trường hợp 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa 
nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng phòng 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện xem xét, quyết định. 

5. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến 
chức năng quản lý trên địa bàn huyện 

Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vấn đê liên quan đến lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Phòng phụ trách; 

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương, thành 
phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước vê các lĩnh 
vực thuộc chức năng đối với các đơn vị này theo quy định. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và 
giúp đỡ vê nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao; 

b) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn kiện toàn, củng cố bộ phận công tác vê văn hóa, gia đình, thể dục, thể 
thao, du lịch, thông tin và truyên thông tại địa phương. Phối hợp với các tổ chức, 



36 CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 

chính quyên, đoàn thể nhân dân xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị 
văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, 
khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du 
lịch trên địa bàn. 

7. Đối với các đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể 
thao, Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tạo điêu kiện để các đơn vị sự nghiệp liên 
quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, 
thông tin và truyên thông; kiểm tra, kịp thời phát hiện và đê xuất xử lý những vi phạm 
pháp luật trên lĩnh vực được giao. 

b) Các đơn vị sự nghiệp có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn 
hóa và Thông tin huyện trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế 
hoạch, báo cáo kết quả hoạt động của lĩnh vực văn hóa và thông tin. 

8. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị sự nghiệp, các ban ngành, đoàn thể, 
các tổ chức chính trị - xã hội của huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện có yêu cầu, kiến nghị các vấn 
đê thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết 
hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyên và có 
thông báo kết quả giải quyết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp theo 
quy định. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm 
vụ của Phòng, quyên hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng 
phù hợp với đặc điểm của địa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, 
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trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định để thi hành. 

Điều 10. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện Quy 
chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin sau khi được Ủy ban nhân 
dân huyện quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề 
vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Hoài Phú 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1292/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá 

phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ vê việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -
2020; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ vê việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân thành phố vê phê duyệt Đê án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa 
bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; 

Xét đê nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
634/TTr-SNN ngày 24 tháng 3 năm 2020 vê việc ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ 
tục đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại 
thành phố Hồ Chí Minh, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điêu 1. Ban hành quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản 
phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Đính kèm 
quy định và các phụ lục có liên quan.) 

Điêu 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điêu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở - ngành, 
Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 05 huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

QUY ĐỊNH 
Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản 
phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn vùng nông thôn Thành 
phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là sản phẩm Chương trình OCOP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Sản phẩm: 

Các sản phẩm nông nghiệp và ngành nghề nông thôn đã được Ủy ban nhân dân 
thành phố xác định tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. 

2. Chủ thể thực hiện: 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất 
có đăng ký kinh doanh; các hộ dân tham gia sản xuất kinh doanh đối với các sản 
phẩm được lựa chọn tham gia chương trình, trong đó chú trọng các Hợp tác xã tham 
gia chương trình. 

Điều 3. Nhóm sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng 

1. Ngành thực phẩm: 
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1.1 Nhóm: Thực phẩm tươi sống: 

- Rau, củ, quả tươi: rau an toàn các loại, xoài Long Hòa. 

- Thịt, trứng, sữa tươi và thủy sản tươi: thịt heo, sữa tươi, tôm tươi, cá tươi. 

1.2. Nhóm: Thực phẩm chế biến: 

- Chế biến từ gạo, ngũ cốc: bánh tráng. 

- Chế biến từ rau, củ, quả: sản phẩm rau, củ, quả chế biến, trái cây sấy. 

- Chế biến từ sữa: sữa chua. 

- Chế biến từ thủy sản: khô cá sặc, khô cá dứa. 

2. Ngành Đồ uống: 

Nhóm: Đồ uống không cồn. 

- Đồ uống không cồn: nước yến, yến chưng sẵn. 

Chương II 
BỘ TIÊU CHÍ VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM 

Điêu 4. Mục đích ban hành Bộ Tiêu chí 

1. Cung cấp thông tin tiêu chuẩn chất lượng cần đạt cho các tổ chức kinh tế, hộ 
sản xuất kinh doanh để so sánh với hiện trạng sản phẩm, từ đó triển khai tổ chức sản 
xuất có hiệu quả hơn, nâng cấp, phát triển các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đáp ứng 
yêu cầu của Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

2. Làm cơ sở cho cán bộ cấp huyện, cấp thành phố sử dụng để tư vấn và hỗ trợ 
các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất trong xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức sản xuất, 
kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm theo tiêu chuẩn; định hướng các tổ chức 
kinh tế trên địa bàn phát triển theo hướng cộng đồng. 

3. Làm căn cứ để các đơn vị có thẩm quyền đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở cấp thành phố. 

Điêu 5. Nội dung Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 
OCOP 

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP gồm 03 phần: 

1. Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), 
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gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng. 

2. Phần B: Các tiêu chí đánh giá vê khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; 
câu chuyện vê sản phẩm. 

3. Phần C: Các tiêu chí đánh giá vê chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: Chỉ 
tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả 
năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. 

(Chi tiết Bộ Tiêu chí xem tại Phụ lục 01 đính kèm) 

Điều 6. Phân hạng sản phẩm OCOP 

Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm 
theo Bộ Tiêu chí. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được 
phân thành 05 hạng: 

- Hạng 05 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm, là sản phẩm cấp 
quốc gia, có thể xuất khẩu. 

- Hạng 04 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp 
thành phố, có thể nâng cấp lên hạng 5 sao. 

- Hạng 03 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp 
thành phố, đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 4 sao. 

- Hạng 02 sao: Tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt 
tiêu chuẩn, có thể tiếp tục nâng cấp để nâng lên hạng 3 sao. 

- Hạng 01 sao: Tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm, là sản phẩm khởi điểm 
tham gia Chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao. 

Chương III 
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM 

Điều 7. T rình tự đánh giá, phân hạng 

1. Công tác đánh giá tại cấp huyện: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng (thành phần hội đồng 
đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg 
ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ). 
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- Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia 
Chương trình OCOP. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ các sản phẩm có số điểm đạt từ 50 
điểm đến 100 điểm (từ 3 đến 5 sao) lên Ủy ban nhân dân thành phố để đề nghị đánh 
giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố. 

2. Công tác đánh giá tại cấp thành phố: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP cấp thành phố, Tổ thư ký Hội đồng, ban hành Quy chế hoạt động 
của Hội đồng (thành phần hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp thành phố theo 
quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ). 

- Hội đồng cấp thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm do cấp 
huyện đề xuất; 

- Ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh 
giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao, tổ chức 
công bố kết quả; 

- Ủy ban nhân dân cấp thành phố chuyển hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 điểm đến 
100 điểm lên cấp Trung ương (thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để 
đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

Điều 8. Hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện 

Hồ sơ sản phẩm: do các chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
chủ hộ sản xuất...) chuẩn bị. Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra. Bao gồm: 

1.1 Hồ sơ bắt buộc 

TT Nội dung Yêu cầu 

1 
Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm, 
đăng ký sản phẩm 

Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2, 3) 

2 
Phương án, kế hoạch kinh doanh sản 
phẩm 

Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 4) 

3 Giới thiệu bộ máy tổ chức Có theo mẫu đính kèm (Phụ lục 5) 
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4 Giấy đăng ký kinh doanh 
Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt 
động kinh doanh hợp pháp (đối với các 
đơn vị/cá nhân có đăng ký kinh doanh) 

5 Sản phẩm mẫu 
05 đơn vị sản phẩm (trừ sản phẩm dịch 
vụ) 

1.2 Yêu cầu tài liệu minh chứng bổ sung 

TT Nội dung Yêu cầu 

1 Giấy đủ điều kiện sản xuất 
Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm 
cần phải có giấy chứng nhận theo quy định 
hiện hành) 

2 Công bố chất lượng sản phẩm 
Bản sao tài liệu, chứng minh chất lượng sản 
phẩm được công bố 

3 Tiêu chuẩn sản phẩm 
Bản sao tài liệu, chứng minh tiêu chuẩn sản 
phẩm được công bố 

4 
Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an 
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 
công bố 

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm 

5 

Mã số mã vạch, tem truy xuất 
nguồn gốc, chứng nhận sở hữu trí 
tuệ, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu sản 
phẩm... 

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở 
hữu thương hiệu... 

6 
Nguồn gốc nguyên liệu, liên kết 
chuỗi 

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, 
hóa đơn... chứng minh việc mua bán nguyên 
vật liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết 

7 Bảo vệ môi trường 
Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận Kế hoạch 
bảo vệ môi trường, chứng minh cam kết, 
đánh giá tác động môi trường 

8 
Hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến, kiểm soát chất lượng 

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản 
ý chất lượng tiên tiến, chứng minh hệ thống 
quản lý đạt tiêu chuẩn 
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TT Nội dung Yêu cầu 

9 Kế toán 
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế 
toán của cơ sở 

10 
Phát triển thị trường, hoạt động 
quảng bá, xúc tiến thương mại 

Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác 
nhận vê phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản 
phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại... 

11 Câu chuyện vê sản phẩm 
Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm... 
minh chứng vê câu chuyện của sản phẩm 

12 
Kế hoạch kiểm soát chất lượng, ghi 
hồ sơ lô sản xuất... 

Bản sao tài liệu, minh chứng vê hoạt động 
kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng lô 
sản xuất 

13 
Giải thưởng của sản phẩm, bình 
chọn của các tổ chức uy tín trong 
nước và quốc tế... 

Bản sao tài liệu, minh chứng vê các thành 
tích, giải thưởng, bình chọn... 

2. Hồ sơ đê xuất đánh giá sản phẩm cấp thành phố 

Do Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị. Bao gồm: 

- Công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố đê nghị đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP. 

- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện; 

- Hồ sơ sản phẩm. 

Điều 9. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

1. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tại cấp huyện 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đánh giá, xếp hạng sơ bộ sản phẩm theo quy 
trình ở hình 1. 
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Hình 1: Sơ đồ quy trình đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp huyện 

Các bước đánh giá và xếp hạng bao gồm: 

(1) Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm/dịch vụ: 

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận hồ sơ sản phẩm/dịch vụ từ các cá nhân/tổ 
chức đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. 

- Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra thể thức, nội dung, thông báo và hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ. 

- Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm 
OCOP cấp huyện. 

(2) Đánh giá: 

- Đối tượng đánh giá: Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) và hồ sơ sản phẩm. 

Đối với các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng: Các thành viên 
cần kiểm tra thực tế và có đánh giá trước tại thực địa (tại cơ sở, địa điểm cung cấp 
dịch vụ, bán hàng). 

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi thành viên 
Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho các 
thành viên Hội đồng trước ngày họp đánh giá ít nhất 01 ngày làm việc. 

- Tiến hành đánh giá: 

+ Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ thể sản 
phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng. 

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa cụ 
thể, định tính (nếu cần). 

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành viên, 
thống nhất, thông qua kết quả đánh giá, đề xuất các sản phẩm được tham gia đánh cấp 
thành phố, báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân huyện. 

(3) Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị cấp thành phố đánh giá, phân hạng: 

- Căn cứ kết quả điểm số đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm được xếp hạng 
theo khung từ 01 đến 05 sao; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề nghị 
hoàn thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần); 



CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 47 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm 
đạt từ 50 đến 100 điểm đề nghị cấp thành phố đánh giá, phân hạng. 

2. Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tại cấp thành phố 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp 
thành phố theo quy trình ở hình 2. 

Các bước đánh giá và xếp hạng bao gồm: 

(1) Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm: 

- Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản 
phẩm từ cấp huyện. 

- Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra thể thức, thông báo và hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ (nếu cần). 

- Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá 
sản phẩm OCOP cấp thành phố và kế hoạch đánh giá. 

Hình 2: Sơ đồ quy trình đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp thành phố 
(2) Tổ chức đánh giá lần thứ nhất (Lần 1): 

- Đối tượng: Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ) và hồ sơ sản phẩm. 

Đối với các sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và bán hàng: cần có đánh giá trước 
tại thực địa (tại cơ sở, địa điểm cung cấp dịch vụ, bán hàng). Các thành viên tiến hành 
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kiểm tra thực tế chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch theo các tiêu chí. 

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi thành viên 
Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho các 
thành viên Hội đồng trước ngày họp đánh giá ít nhất 02 ngày làm việc. 

- Tiến hành đánh giá: 

+ Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ thể sản 
phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng. 

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa cụ 
thể, định tính (nếu cần). 

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành viên. 
Điểm của các thành viên không được chênh lệch quá 10 điểm. Trong trường hợp 
chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận để thống nhất chấm 
điểm lại. 

+ Hội đồng thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ nhất, đê xuất các sản 
phẩm được tham gia đánh giá lần thứ hai (có tiêm năng đạt 03 sao trở lên, cần bổ 
sung các kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng...). 

(3) Tổ chức đánh giá lần thứ hai (lần 2): 

- Đối tượng: Các sản phẩm tiêm năng đạt 03 sao trở lên theo kết quả đánh giá 
lần 1. 

- Hội đồng gửi mẫu kiểm tra các thông tin, chỉ tiêu cần kiểm định tại các cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyên, tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, điểm cung 
ứng dịch vụ du lịch, bán hàng. 

- Chuẩn bị số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ gốc và bản sao (đảm bảo mỗi thành viên 
Hội đồng có 01 bản sao). Hồ sơ sản phẩm, các tài liệu xác minh kiểm nghiệm, kiểm 
tra và mẫu sản phẩm cần được chuyển cho các thành viên Hội đồng trước ngày họp 
đánh giá ít nhất 02 ngày làm việc. 

- Tiến hành đánh giá: 

+ Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. Chủ thể sản 
phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trước Hội đồng. 

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chưa cụ 
thể, định tính (nếu cần). 
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+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành viên. 
Điểm của các thành viên không được chênh lệch quá 10 điểm. Trong trường hợp 
chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận để thống nhất chấm 
điểm lại. 

+ Hội đồng thống nhất, thông qua kết quả đánh giá lần thứ hai, đề xuất các sản 
phẩm có thể tham gia đánh giá cấp trung ương (đạt từ 90 điểm trở lên), báo cáo kết 
quả tới Ủy ban nhân dân thành phố và đề xuất về phân hạng sản phẩm. 

(4) Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc 
gia: 

- Căn cứ kết quả điểm số đánh giá lần thứ hai của Hội đồng, các sản phẩm được 
xếp hạng theo khung từ 01 đến 05 sao. 

- Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề nghị 
hoàn thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần). 

- Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, 
cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt ba (03) và bốn (04) sao; tổ chức công bố kết quả. 

- Ủy ban nhân dân thành phố chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm 
có tiềm năng đạt năm (05) sao (từ 90 đến 100 điểm) đề nghị cấp trung ương đánh giá, 
công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. 

- Trường hợp Hội đồng cấp trung ương đánh giá có kết quả không đạt yêu cầu 
(đạt 05 sao), Ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành Giấy chứng nhận phân hạng 
theo kết quả đánh giá của Hội đồng cấp trung ương. 

Điều 10. Thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP 

- Các chủ thể thực hiện sản phẩm OCOP có thể đăng ký sản phẩm để được đánh 
giá, phân hạng, nâng hạng sản phẩm thường xuyên, liên tục. 

- Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong 
thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ quan điều hành 
Chương trình OCOP cấp huyện và xã thông báo, hướng dẫn các chủ thể đăng ký đánh 
giá, phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP. 

Điều 11. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân hạng cấp thành phố, cấp huyện; 
kinh phí cấp Giấy công nhận được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo dự 
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toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị 
có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định này; tham mưu Ủy ban nhân 
dân thành phố ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hội đồng 
đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp thành phố; tiếp nhận hồ sơ của cơ quan phụ trách 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp huyện và tham mưu Hội đồng cấp thành phố 
tổ chức xét, đánh giá sản phẩm theo quy định. 

2. Các Sở - ban, ngành liên quan: theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm cử cán bộ tham gia thành viên Hội đồng cấp thành phố để tổ chức xét, đánh giá 
các sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan 
cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực 
hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung tại Quy 
định này. 

- Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ từ chủ thể sản xuất; đánh giá sản phẩm và tổng hợp danh sách, hồ sơ các sản 
phẩm đạt theo quy định gửi Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, đánh giá cấp thành 
phố. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 
hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy 
định./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 • • 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỐNG DỊCH COVID-19 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 1367/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật Tổ chức chinh quyển địa phircnig ngày ỉ 9 tháng ố rỉãm 2015; 

Căn cứ Luậỉ Phòng, chông bệnh truyên nhiêm ngày 21 thúng 11 năm 2Ũ07; 

Căn cứ Nghị định số ỈOI/20Ỉ0/NĐ-CP ngậy 30 thảng 9 nam 20/0 của 
Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Phòỉĩg, chổng bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tể, cirỡng chể cách ly V tê và 
chổng địch đặc thù trong (hời gii&i có dịch; 

Căn cứ Quyết định sổ 447/QĐ-TTg. ngày 01 thảng 4 nãtrt 2020 cùa 
Thủ tướng Chỉnh phủ về việc công bố dịch COVỈĐ-19; 

Cãn cứ Quyết định sổ 3Ỉ9/QĐ-UBND ngởý 3ĩ thảng Oì nãm 2020 cùa úy 
ban nhâri dân Thành phố HÒ Chí Mình về thành ỉập Ban Chi đạữ thành phổ về 
phòng, chống dịch bệnh viêm đườrtg hó hầp cơp do chủng mới cửa vi rút Cnrnna 
(Ban Chỉ ĩỉạo phỏng, chạng dịch Covid-19 Thành pho Hồ Chi Minh); 

Xéĩ đề nghị cùa Giám đếc Sở €ht lịch tại Tờ trình sổ 508/lTr SDL ngày 23 
thảng 4 năm 2020 vờ của Giám đốc Sà Y tể tại Tò trình số 2377/TTr-SYT ngày 23 
tháng 4 năm 2020, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1, Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tlỄll chi đánh giá an toàn 
trong phòng, chống dịch COVĨD-19 đốỉ vởi hoạt động du lịch trên địa bàn 
Thành phổ Hồ Chi Minh, gồm: 

1. Bộ tiêu chí đárih giá an toàn trong phòng, chống dịch COVTD-19 tại 
CÍT sér lưu trú du Lich irên đia bàn Thành phố Hồ Chí Mình, 
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2. Bộ tiêu chi đánh giá an toàn trong phòng, chống dỊch COVID-19 đổi 
với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thànlì phố Hồ Chỉ Minh. 

3. Bộ tiêu chí đảnh giá an tpản trong phòng, chổng dịch CQỴID- ] 9 đốỉ 
vớì điềm tham quan du lịch trẽn đìa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh. 

Điều 2. Quyết tỉịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3Ệ Chánh Văn phòng ủy ban nhân dàn thành phố, Giám dốc Sớ Y tế, 
Giám đôc Sờ Du lịch, Thù trường các Sử - ngành liên quan, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch ửy ban nhàn dân các phường - xã - thi trấn 
vả các !ổ chức, cá nhân có li én quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh nàv.A 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 



CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 53 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỐNG DỊCH COVID-19 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bộ TIÊU CHÍ 
an toàn trong phòng, chong (lịch COVID-19 

trủ du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mình 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ4 361/ỌĐ-BCĐ ngàyZò tháng 4 năm 2020 

cùa Trường Ban Chỉ đạo Phỏng, chông dịch COVỈD-19 thành phô) 

1. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH G1Ấ (Mồi tiêu chí tối da 10 điểm) 
1. TiỄtì chí thành phần 1 (TP1): Có biện pháp nắm thông tin sức khòe, 

tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú: 

- Doanh nghiệp cỏ thực hiện các biện pháp để nắm thôỉig tin sức khỏe* 
tinh trạng khai báo y te (theo quy dịnh) cùa khách lưu trú trước, trong và ÍI nhất 
trong vòng 14 ngày sau khi tham gia [ưu LÚI tại các ca sỏ lưu trú đu lịch: 10 điềm; 

- Doanh nghiệp có thực hiện các biện phảp để nắm thông tin sức khỏe, 
tinh trạng khai báo y tể (theo quy định) cùa khách lưu trú trước và trang 
lưu trú tại các cơ sớ lưu trú du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc vói kháỂK/; 
lưu trú ít nhất trong vòng 14 neày sau khì lưu trú tại các C0f sờ lưu trú du UfẾ(.ầ 
5 điểm; íT V 

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khd^" 
tình trạng khai báo y tê {theo quy định) cứa khách lưu trú trước, trong và ÍI nhất 
trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưư trú tại các cơ sở lưu trú du lịch: 0 điểm. 

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2>: Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, 
theo dõi sức khòe và tập huấn các biện pháp phỏng, chống dịch bệnh COVIEM9 
cho người lao động làm việc tại doarih nghiệp và người lao động tham gia 
phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tồ chức: 

- Doanh nghiệp cỏ thực hiện các biện pháp ĩiẳm thông tin sức khòe, 
theo dõi sửc khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống địch bệnh COVID-19 
của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động Uiam gia 
phục vụ trong các loại hình dịch vụ ào doanh nghiệp tổ chức: 10 điếm; 

- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm Thông tin sức khòe, 
theo đòi sức khòe vả tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVTD-19 
của người lao dộng làrn việc tai doanh nghiệp và người lao động tham gia 
phục vụ trong các ioại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức: 0 điềm. 

3. Tiêu chí thành phản 3 (TP3): cỏ cúng cấp các sàn phẩm vê sinh 
khử khuân hoặc bo trí thuận tiện cliỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại 
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các khu vực/trụ sở, khu vục làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định 
của ngành y tê và có biện pháp giám sát, nhắc nhờ người sử dụng; thực hiện 
vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc 
vả cung cấp dịch vụ (trụ sơ lầm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo 
đúng quy định của ngành y tể: 

- Doanh nghiệp cỏ cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuần hoặc bố trí 
thuận tiện chỗ rửa tay bâng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sờ. 
khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy đĩnh cùa ngành V tế và 
có biện pháp giám sát, nhắc nhờ người sừ dụng; thực hiện vệ sinh, khừ khuẩn 
các bẽ mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực lảm việc và cung cáp dịch vụ 
(trụ sỡ làm việc, các khu vực trong cơ sở djch vụ,..-) theo đủng quy định của 
ngành y tể; 10 điểm; 

- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí 
thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, 
khu vực lảm việc/đìêm cung câp dịch VLỈ theo đúng quy đinh cùa ngànli y tẽ và 
không có biện pháp giám sát, nhắc nhờ người sử dụng; không thực hiện vệ sinh, 
khừ khuân các bê mặt thường xuyên tiêp xúc tại các khu vực làm việc và 
cung cấp dịch vụ (trụ sờ làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo 
đúng quy định của ngành y tế; 0 điểm. 

4. Tiêu chí thảnh phần 4 (TP4): Người lao động, nhân viên vả khách 
lưu trú có đeo khẩu trang: 

- 100% người lao động, nhân viên vả khách lưu trú đêu đeo khấu trang 
theo quy định: 10 điểm; 

- Người lao động, nhân viên và khách lưu trú không đeo khiu trang theo 
quy đỉnh: 0 điểm. 

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): số người lao động, khách đến liên hệ 
công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ trong cơ sở lưu trú được 
kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay sử dụng dịch vụ: 

- 100% ngưừi lao động, khách đétl liên hệ công việc, khách lưu trú, khách 
sử dụng các dịch vụ được kiêm tra nhiệt độ trước khí vào đơn vị làm việc hay 
sừ dựng dịch vụ: 10 đi êm; 

- Người lao động, khách đến liên hệ còng việc, khách lưu trú, khách sử 
dựng các dịch vụ không dược kiểm tra nhiệt độ trước khí vảo dơn vị làm việc 
hay sử dụng dịch vụ: 0 điêm. 

6. Tiêu chí thành phần 6 (TPtì): Đon vi có thực hiện truyền thông vả 
khuyến cáo các giải pháp phòng, chổng dịch bệnh cho người lao động, khách 
lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc ccr quan có thâm quyền: 
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- Đơn yấ\ có thực hiện truyền íhộng vã khuyến cáo các giải pháp phùng, 
chổng dịch bệnh cho ỊẸỊgưÈri lao động, khách lưu trủ theo hướng đẫn của ngành y tể 
hoặc cơ quan cỏ thẩm quyền: 10 điểm; 

- Đơn vj khỏng thực hỉện truyền thông vả khuyển cáo các giải phảp 
phòng, chống dịch bệnh chò người lao động, khách lưu trú theo hướng đẫn của 
ngảnh y té hoặc ca quan có thẩm quyền; 0 điềm. 

7i TiÊu chí thành phẩn 7 (TP7): Đàm bảo giữ khoảng cách an loàn Lrong 
tàẽp xúc: 

- Từ 2m trở len: ỉ 0 điểm; 

- Dưới 2m: 0 điểm. 

8. Tiêu chí thànli phần 8 (TP8): Phòng ữ cho khách lưu trú: 

- Bố trí 01 ngưòi/phòng; mờ của sổ phông lưu trú (nểu có) hoặc dùng 
điều hòa nhiệt độ từ 27 độ trở lèn: 10 điềm; 

- Bố trí 02 ngirời/phòng (nếu là người thân): 05 điểm; 

- Bố trí lừ 02 ngựửi trò !ên/phòng và khống đảp ửng đầy đù các tiêu chi 
trên: 0 điểm. 

9. Tieu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức ân uống cho khách líría^rúr 

- Không tồ chức buffet; tô chức phục vụ ãn uống tại phùng hd^Ịlbô tri 
khu vực ăn Uộng đảm bảo khoảng cách tĩểp xủc theo quy dinh (từ 2 rr/ÍỊpợ lên); 
10 điểm; Ệp 

- Có tổ chức buffet; hoặc bố trỉ khu vực ãn uổng không đảm bảo khoảng 
cácỊỊ tỊep xúc theo quy đính (tù 2 m trô lên): 0 điểm. 

10. Tiêu chỉ thành phần 10 (TPlft)ĩ Bo trí khu vục dự phỏng làm đicm 
cách ly khách khi cần thiểt; cộ trang hị một số đồ bảo hộ cá nhân dụ phòng 
(tối tìiiéu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng: 

- Có bổ tri từ 02 phòng trờ lèn tại ca sở lưu trú du lịch làm điềm cách lỵ 
khách khỉ cẩn thiết: có trang bị một số đồ bào hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 
03 bộ) cho nhãn viên đe sử dụng: 10 điểm; 

- Có bố tri từ 01 phòng trở lẻn tại cơ sở lưu trú đu lịch làm đỉếm tách ly 
khách khi cần thiết; có Irang bị một số dồ báo hộ cá nhãn dự phòng (2 bộ trô 
lên) cho nhân viên đé sử dụng: 5 điểm 

- Không hố trí từ 02 phòng trở lên lại cơ sở lưu trủ du lịch lâm diem 
cách ly khách khi càn thiết; không trang bị một sổ đồ bão hộ cả nhân dự phòng 
(ĩồi thiều 03 bộ) chú nhản viên đế sứ dạng: 0 điểm. 
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II. ĐÁNH GIÁ: 
Đánh gỉá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch CỌyiD-19 tạỉ cơ 

sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chi Minh (gọi tắt là TCAT), theo 
đỏ: 

-TCAT = (TP1 +TP2+ ... +TP10YI00. 
- Trường hợp TCAT có kết quả: 

+ TCAT = 100%; An toàn (Được hoạt động vả phải đảm bảo duy trì 
được các điều kiện an toàn); 

+ TCAT = 80% đến dưáì 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt 
động với điều kiện không có chỉ sổ thành phần nào duới 5 điểm và sè được kỉểm 
tra khả nang hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiều chí an toàn sau 7 ngày): 

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn tháp (phải có giài 
pháp đỉêu chỉnh đê đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động). 

+ TCAT = dưóí 50%; Không an toàn (không được hoạt động)./. 
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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỐNG DỊCH COVID-19 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 1368/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Cãỉ7 củ Luật Tô phức chính quyền địa phiỉơnỵ ngày 19 thảng 6 nặữệ, 20ĩS; 

Căn cứ Luật Phỏng, chổng bệnh truyền nhiễm ngày 2 ì thấng ỉ Ị năm 2007; 

Căn cứ Nghỉ định sỗ Ỉ0Ỉ/20Ỉ0/ND-CP ngày 30 tháng 9 năm 20ỉ0 của 
Chinh phù quỵ định chi tiẻt thi hành một sỏ điêu của Luật Phòng, chông bệrỉh 
truyền nhiễm vè áp dụng biện pháp cách lỵ y tá, cicỡng chê cách ỉy ỵ tể và 
chóng dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Cãn cứ Quyết định sổ 447/QD-TTg ngày Oỉ tháng 4 năm 2020 của 
Thủ tướng Chinh phủ về việc cổng bo dịch COVỈD-Ỉ9; 

Cãn cử Công vắn sặ 3863/BGTVT-BCĐ ngày 22 thúng 4 nùm 2020 của 
Bộ Giao ĩhông vận tải vê hưởng dân các diêu kiện y tê phộĩĩg chông dịch 
CỠVỈD-Ỉ9 trên các phuơng tiện giao thông; 

Cản cử Cóng văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của 
Bộ Giao thông vận tải về việc triện khai chỉ âụo cua Thủ tuóng Chính phủ tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ vể phòng, chông dịch COVỈD-Ỉ9 ngày 22 
tháng 4 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định sổ 3 Ì9/QD-UBND ngày 3ỉ tháng 0! nấm 2020 của 
Uy ban nhân dán ỉhành phô vé thành ỉập Ban Chì đạo thành phô VẺ phỏng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mởi của vi rút Corona 
(Ban Chỉ đạo phỏng, chẳng dịch COVĨD-Ỉ9 thành pho); 

Xét để nghị cùa Sà Giao íhâng vận tải tậị Tờ trình so 4809/Yrr-SGTVT 
ngày 23 tháng 4 năm 2020. 



58 CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 

Điều I, Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí dánh giả an toàn 
trong phòng, chống dịch COVID-19 đổi VổS hoạt dộng giao thông vận tải 
ưên đỊa bàn Thàrth phố Hồ Chi Minh. 

Điều 2; Quyct định này có hiệu lực kố từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân thành phố, Giảm dốc Sử Y tế, 
Giảm đốc Sờ Giao thông vận tài, Thù trường các Sừ - ngành liên quan, Chủ tịch 
ùy ban nhân dân các quận - huyện vả các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm Lhì hành Quyct định nảy./, 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 
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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỐNG DỊCH COVID-19 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bộ TIÊU CHÍ 
Đánh giá an toàn trong phòng, chong địch COVIU-19 

đối vó i  hoạ t  động g ian  thông  vận tảỉ  trên  đ ịa  bàn Thành phổ  HÒ Chí  Minh 
(Ban hành kèm íheo Quyểí định sổA3GS/QĐ-BCĐ ngày23 thảng 4 rtấm 2020 

của Trường Ban Chí đạo Phòng, chống dịch COVỈD-Ì9 thành phơ) 

I. Bộ TIÊU CHÍ ĐẢNH GIẢ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao Hhấậi 

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc: 

1, Tiêu chí thành phần 1 (TP1)Í Trang bị nước rửa tay, khử trung trên mồi 
phương tiện: 

-Cỏ trang bị: lũdíểm; 

- Không thực Kiện nội dung này: 0 đìcm, 

2, Tiêu chí thảnh phần 2 (TP2): Nhân viên phục vụ, người dièu khiển 
Ịiliương tiện đeo khẩu Lrang, gãng Lay trong lúc lảm việcị 

100% thực hiện: 10 Ệ.ềm;ể% 
Ị u 

- cỏ ngưài không [hực hiện: 0 điêm.Ui,\ 

& Tiêu chí thảnh phần 3 (TP3)r Mật độ người tập trimg trên phương tiện:\ 

- Sổ người từ 50% ịsức chớ/phương tiện trở xuổng: 10 điểm; 

- Số ngirờì trêrt 50% sức chở /phương tiện trở lên: 0 điếm, 

4. TiẺu chí thành phần 4 (TP4): Hành khách dco khầu trang trên 
phương tiện: 

- Tẩt cá đều thực hiện: 10 điểm 

- Có người không thực hiện: § điểm. 

5. TiỀu chí thành phần 5 (TP5): Khử trùng phương tiện sau mồi chuyến 
hoạt động: 

- Khử trùng phương tiện sau khi két thúc mỗì chuyến; 10 diểm; 

- Cỏ khử trũng phưong lìện nhưng không ihường xuyên: 5 ổi ốm; 

- Khồng thực hiện nội dung này: ũ diêm. 
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6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Có hướng dẫn thông háo kịp thời 
hành khách có biéu hiện sốt> ho, khó thờ: 

- Thông báo kịp tliờí: 10 điểm; 

- Kiiỏng thông bảo: 0 đìổm. 

B. Nhóm ỉiêu chí thực liiện bỏ sung: 

7. Tieu chỉ thảnh phần 7 (TP7): Tuyên truyèn cho người dân và hảnh khách 
vê ý thức châp hảnh trong công tác phỏng, chông dịch COVID-19: 

- Có thống tin tuyên truyền irên phương tiện: 10 điếm; 

- Không cỏ thông tin tuyên truyền trên phương tiện: 0 diem. 

8. Tiêu chí tliành phần 8 (TP8)r Vệ sinh phương tiện: 

- Sạch sẽ: 10 điểm; 

- Không sạch sẽ: ũ điểm, 

9. Ticu chỉ thành phần 9 (TP9): Tỷ !ệ nhân viên phục vụ, người điều khiẾn 
phuơng tiện dược kĩểm tra thân nhiệt khi lẻn và rời phương tiện: 

- 100% thực hiện: 10 điếm; 

- 80% thực hiện; 5 điềm; 

- Không thực hiện: 0 diêm. 

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Mủc độ thông thoáng cùa phuơng ti í 
bố trí máy đo thân nhiệt trên xe: 

- Mờ cửa loàn bộ, khòng sử dụng máy lạnh: 

- Mở cửa một phần và sứ đụng máy lạnh trên 26(IC: 5 đì ém; 

- Đỏng kín eửa hoặc sừ dụng mảy lạnh dưới 26i]C: 0 diếm, 

11. Đ1ÈU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ: 

1. Tổng điểm: 

TCAT = (TCI + TC2 + . „ + TC1 oy 100 

2. Diều kiện hoại động: 

a) Từ 80% trờ lẽn vả không có Tiêu chí bắt buộc bị chẩm đicm 0: Đựợc phép 
hoại động; 

b) Tử 60% đển dưới 80% vả không có Tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0: 
Được phép hoạt động nhung phài chấn chinh các tíêiỊ chí không đạt' 

c) Dưới 60%: Không dưựe phép hoạt dộng./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 02.06.2020 15:52:52 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngay 01-6-2020 61 

BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1369/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh 
dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRUỞNG BAN CHỊ ĐẠO PHÒNG, CHÓNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỚ IIÒ CHÍ MINH 

Cãn cử Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngàv 19 í háng 6 nãm 20 ỉ 5; 

Căn cú Lĩỉật Phòng, chổng bệnh ĩruyển nhiễm ngày 2 ì íháng ỉ ỉ nôm 2007; 

Căn cứ Nghị định sã Ỉ01/20Ỉ0/ND-CP nỵày 30 ĩhãng 9 năm 2010 của 
Chính phù quỵ định, chi tiết ĩhi hành mội so điều của Luật phỏng, chống bệnh 
truyèn nhiễm vẻ áp dụng biện pháp cách lỵ y tể, cưỡng chẻ cách ly y tể và 
chong dịch đặc thù trong thài gian cỏ dịch; 

Cân cứ Quyết định ậổ 447/QO-TTg ngùy 01 tháĩtg 4 năm 2020 cùa 
Thủ titổng Chính phủ ve việc công bố dịch COVĨD-Ỉ9; 

Cân cứ Quvêt định số 3 Ỉ9/QD-UBND ngày 3í íhẩng Oỉ năm 2020 cùa 
ủy ban nhân dân thành phổ về (hành !ập Ban Ch ĩ đạo thành phổ ve phòng, 
chổng dịch bệnh viêm ậựờhg hô hấp cấp do chúng mứì của vi rút Corona 
(Ban Chỉ đạo phỏng, chong dịch COVỈD-Ỉ9 thành phố); 

Xét đê nghị của Trưởng Ban Quàn lý an toàn thực phẩm ÍQÌ Tờ trình so 
820/TTr-BQLA TTP ngày 23 (háng 4 nằm 2020 và của Giám đốc Sở Y tể tại 
Tờ trình Sử 2377/TTr-SYT ngấy 23 tháng 4 nâm 2020, 

QLTYẼT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban liảnh kèm theọ Quyết định này Bộ tiêu chí đánh gìá an toàn 
trong phòng, chốrig dịch COVID-19 đoi với hoạt động kinh doanh dịch vụ 
ãn uống trên địa bản Thành phổ Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Vần phòng ủy ban nhân dân thảnh phố? Giảm đốc Sở Y tế, 
Trưởng Ban Quán lý An Loàn thực phẩm thành phôf Thủ trưởng cảc Sừ - ngành 
liên quan, Chủ tịch ủy ban Iihân dân các luận - huyện, Chú tịch ủy ban nhân dân 
các phường - xâ - thị trấn và cảe tồ chức, cá nhân cỏ Hên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này.A 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 
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Bộ TIÊU CHÍ 
toàn írong phòng, chống dịch COVID-19 đỗi vói hoạt động 

dịch vụ àri uổng trên địa bàn Thảnh pliố Hẻ Chí Minh 
kèm (heo Quyầt định sô Vbõ&ỌĐ-BCĐ ngàyZÒ thả nạ 4 nám 2020 

của Trường Ban Chi đạo Phòng, chỏng dịch COVÌD-Ỉ9 í hành phô) 

13AN GHI DẠO PHONG 
COVID-19 

CI1Í MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NCHỈA VIỆT NAM 
Dộc lập -  Tự < ỉo -  Hạnh phúc 

1. Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIẢ (Tổìđa w điểm - Án toàn cao nhất)\ 

Cơ sà kinh doanh dịch vụ ăn uổng chi được hoạt động khi đả được cấp 
Giấy chửng nhận cơ sớ đủ điều kiện an toàn thục phẩm. 

ỉ, Tiêu chí thảnh phần 1 (TP1): nồ sư nguồn gộc nguyên liệu cố ghi chép 
theo dõi sô Lự ki ỏm thực 03 bước; cố hỏa đan @hủng từ chứng minh nguồn goc 
nguyên liệu thực phẩm hoặc hợp đồng cung cấp lliực phẩm; Hồ áơ tự cống bố 
(nêu có theo quy định): 

-Có đầy đủ; 10 điểm; 

- Không dầy dủ: 0 đicm. 

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2); Khu vực nhập hàng, Kho bảo quản 
thực phẩm dảm bảo có thực hiện việc kê cao thực pliàm; có khu vực bảó quản 
thực phâm; có dụng cụ háo quàn riêng đối với thực phẩm tiroi sống, thực phẩm 
đà qua chế biến; có chẾ độ íheo dồi nhiệt độ bảo quản phù hợp; có chế độ vệ sinh 
định kỳ đảm băo sạch; cỏ sáp xếp ngăn nắp; khỏng bị côn trùng xâm nhập: 

* Có dầy dủ: 10 điốm; 

- Không đầy đủ: 0 điểm. 

3. TiÊu chí thành phẫn 3 (TP3): Khu vực sơchc cỏ đầy đù trang thiết bị 
đàm bác an toán sơ ché; tong rãnh phải thông thoái nước, không bị ứ đọũg và 
dược che dậy; thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được kê cao; cố dụng cụ thu gom 
rầc thải có nẳp đậy; cỆ dụng cụ sơ chế rìcng đối với thực phẩm tươi sống: 

- Có đẩy đủ: 1 0 điểm; 

- Không đầỵ đủ: 0 điểm. 
4. Tiêu clií tliành phím 4 (TP4): Khu vực chể bícn thực phẩm cỏ trang bị 

phương tiện phòng ciiống côn trùng vả đọng vật gây hạt; có dụng cụ tỀkig thiết bị 
chê biên đảm bảo vệ sinh vả sử dụng riêng đôi vội thực phâm dã qua chè biên; 
lỊỊhề biến trên bản cao cách mặt đẩt tối thiểu 60 cm; có phương tiệiỊÌ rửa tay cho 
nhâti vìêỉi trực tiếp chế biến thực phấm; cỏ dụng cụ Ihu gom rác thài có náp dậy: 
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- Có đày đủ: 10 điém; 

-Khồngdầyđủ: 0 diểm. 

5, Tiêu chí thảnh phần 5 (TP5): Khu vực ăn uống yêu cầu Ihực Kiện 
khoảng cách tếị thiểu giữa 02 người \ặ 1 mét và diện tích tổì thiếu bố trí 3 m:/01 
người hoặc chiêu cao vách ngăn cố định cách Ly giửa 02 người ãn là 1 mét trẽn 
bàn ãn trong khu vực phục vụ àn uổng: 

- Đạt: 10 điểm; 

- Không đạt: 0 điểm. 

6, Tiêu chi thành pbần tì (TPG): Khu vục ãn uống thông thoáng; có 
trạng bị đầy đủ nước rửa Lay, xả phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; cỏ dụng cụ 
làm khô tay hoặc khãn làm khô tay sử dụng 01 lần: 

- Có thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 đỉem. 

7, Tiêu chí thành phàn 7 (TP7): Bặa ghế phảỉ sát khuẩn thường xuyên 
trước và sau khi sử dụng: 

- Cỏ thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điểm. 

8, Tiêu chí tliành phần 8 (TP8): Dụng cụ ăn uổng có tử bảo quàn riêng; 
đũa, muỗng, nĩa,,, phải đuợc rủa sạch, khô vả bao kín; không dược để trên bàn 
khi chiiã phục vự ấn uống: 

- Cỏ thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điềm. 

9, Tiêu chí thành phan 9 (TP9): Ngưàì chá biến> người phục vụ, người 
vận chuyên phải dưực đeo khẩu trang; do nhiệt độ bằng nhiệt kể chuyên dụng 
cho nhân viên khi vảo lầm việc và khách khi vào ãn uổng: 

- Có thực hiện: lộ đìẾm; 

- Không thực Kiện: 0 điẻm. 

10- Tiêu chí thành phần 10 (TP10): cỏ dầy đủ nước rửa tay, xà phàng 
hoặc dung địch sál khuân cho người ÈỄhê biển í ngưởi ãn, người giao nhận 
thực phẩm: 

- Có thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 diếm. 



CÔNG BÁO/Số 147+148/Ngày 01-6-2020 65 

ĨI. ĐÁNH GIÁ: 

1. Đảnh giá Tiêu chí an toàn (TCAT): 

TCAT=(TP1 + TP2 + TP3 + ... +TP1Q)/I0(L 

2. Nếu TCAT bàng: 

- Dưới 50%: không được hoạt động; 

- Từ 50% đến 100% và các tìcu chí đánh giả Sf 9 và 10 đều đạt hoặc có 
(.hực hiện: được hoại động./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 

, _f Thời gian ký: 02.06.2020 15:53:16 +07:00 
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BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1370/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÊT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống ( có nhà lồng), 
siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRƯỞNG BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phưưng ngày ì 9 thủng 6 năm 20 ỉ5: 

Cãn cứ Luậĩ Phòng, chống bậỉih truyền nhiễm ngậy 2 ỉ thảng ỉ ỉ năm 2007; 

Căn cứ Nghị định í ó ỈOỈ/20 ỈO/NĐ-CP ngày 30 ỉhàng 9 nãm 20 ì 0 của 
Chỉnh phủ quy định chi tìêt thi hành mật sô điên cùa Luật Phỏng, chỏng bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ịy y tể1 cưỗng che cách ỉy y tể và 
chông dịch độc thừ trong thờ ĩ gian có dịch; 

Cãn cứ Quyét định sa 447/QĐ-TTg ngày Oỉ tháng 4 rìãm 2020 cua 
Thù tuớrìg Chính phủ về việc cổng bố dịch COVỈD-Ỉ9: 

Căn cứ Quyết định so 3lậ/QĐ- UBND ngày 3J tháng Oỉ nctm 2020 của 
ủy ban nhân dân thành phổ về thầnh ỉập Ban chì dạo í hành pho về phỏng, 
chông dịch bệnh viêm dirÕTỉg hô hâp cãp do chúng mới cửa vĩ rút Corona 
(Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVỈD-Ỉ9 thành phổ); 

Xél đề nghị của Giám đốc 5t> Câng Thựợng tại Tờ trình sổ 2300/TTr-SCT 
ngày 23 tháng 4 nãnì 2020 và Cỉia Gỉám đồc Sờ Ỵ tế tạị Tờ trinh $Ệ 2377/77r-SYT 
ytgày 23 tháng 4 nãm 2020, 

QƯYÉT ĐỊNH: 

ĐĨC11 ỉằ  Ban hành kèm theo Quyểt định Eiảy Bộ tiêu chí đánh giả an toàn 
t rong  phòng ,  chồng  d ịch  COVÍD-19  tạ ỉ  chợ  đẩu  mố i ,  cb^ r  t ruyÈn  thong  
(có nhà lồng), siêu thị, trung tẩm thương mại trên dịa bản Thành pho 
Hồ Chi Minh, gồm: 

1. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, diồng địch COVĨD-19 tại 
chợ đầu mối trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. 
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2. Bộ tiêu chí đảnh gíả an toàn trong phùng, chổng dịch COVID-19 tại 
chợ truyền thống (cỏ nhả Lồng) írẻn địa bàn Thảnh phố I lồ Ch É Minh. 

3. Bộ tiêu chí đảnh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại 
siêu thị. trung tảm thương mại trên địa bần Thành phổ Hồ Chí Mình. 

Điều 2. Quỳêt dịnh liày có hiệu lực kê từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tá, 
Giầm đốc Sớ Công Thương, Thù trưởng các Sờ - ngành Ịicn quan, Chu lịch Ưy ban 
nhân dân các quận - huyện, Chu tịch úy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn và 
các tổ chức, cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết (lịnh này./, 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 
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BỘTIÊẸCHĨ 
giá an toàn h ững phòng, chống địch COV1D-19 

u mố i  t rên  đ ịa  bản Thành phố  Hồ Chí  Minh 
(Bún hành kèm theo Ouyểt định bố Ú^òỉữ/QD-BCĐ ngày 2.3 tháng 4 nãhi 2020 

cùa Truoiìg Ban Chi đạo Phòng, chổng dịch COVỈD-Ỉ9 thành phổ) 

CỘNG Í1ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT [NAM 
Độc ỉập - Tự líu - Hạnh phúc 

1ỈANCHỈ 
CHÔN 

PHỎNG 
lạ 

L Bộ TIÊU CHÍ ĐẢNH GIÁ (Tối đa Ịữ điểm - An toàn cao nhấm 
1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1J: Có sa đồ hưứng dẫn lối vảo, íối ra 

riẻng biệt; 
- Cỏ sơ dồ hướng dần lối ra, lối vào: 1 ũ diẻm; 
- Không có ỊSƠ đồ hướng dẫn lối ra, Iổi vào: 0 đicm. 

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Xây dựng và triển khai phương 2 
tránh ùn tãc xe vận chuyên hãng hóa tại èỗrtg chợ: \* 

- Có phương án liánh ùn tắc xe: 10 điểm; 
- Không có phuaiìg átl tránh ùn lắc xe: 0 điểm. 

3. Tiêu chí thành phàn 3 (TP3): Trang bị bồn rửa lay, xà phòng, dung dịch 
sật khuẩn.,. cho nhân viên, thương nhân và khách hàng tại các lối ra vào vả các 
khu vực khác (khu vực trong nhả lông, khu nhà vệ sinh,,.): 

- Có trang bị dẩy đù ở lối ra vào và các khu vực khác (khu vực trong 
nhà lồng, khunhầ vệ sinh...); 10 điểm; 

- Có Lrang bị nhưng không đầy du: 5 điểm; 
- Không trang bị cảc biện pháp rửa lay: ũ điêìĩi-

4. TÍỄU chí É hành phần 4 (TP4): Bố trí bào vệ thựtíị hiện đo thản nhiệt và 
nhắc nhở nhân vicn, thương nhân, ngưòi lao đôna và khách dỊ$D khâu trang khi 
vào chợ: 

- Có đo Lhản nhiệt và yêu cầu deo khẩu trang: 10 điểm; 
- K.hôns đo thâtì nhiệt vả không nhác dtìo khẩu trang; 0 điềm. 
5. Tiêu ehí thành phàn 5 (TP5): Phát loa nhẳc nhở khách hàng, nhân viên 

thường xuvcn thực hiện biện pháp phòng chôna dịch Covid-19 (deo kháu trang, 
gí ừ khoảng cách lối ữiicu,,, 

- Phát loa l giừ/lẩn: ỈO điểm; 
TVPhát loa 2 giờ/lần: 5 điểm; 
- Không phật loa: 0 điểm. 
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tì. TiÊu chí thành phần 6 (TP6): Thực biện vệ sinh môi trường, khử khuẩn 
dối với nền nhả, lôõ đĩ trong chợ vả các khu vực công cộng băng dung dịch tây 
rùa it nhất 1 ì ẩn/ngày: 

-Có thực hiện: lOdiÊm; 

- Khống thực hiện: 0 điểm, 

7. Tiêu chí thànỉi phẩn 7 (TP7): Thực hiện vệ sinh mỗi trường, klìứ khuẩn 
đổi với khu vực nhà vệ sinh chung: 

- Ỉ1 nhật 4 lần/ngày: 10 điểm; 

- Từ 1 lần đcri 3 íần/ngảy: 5 diểm; 

- Khang thực hiện: 0 điểm. 

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8); Thực hiện thu gom rảc và đua đi xử ]ý 
đúng nưi qưy định: 

7! Có (.hực hiện: ÌO điểm; 

- Không thực hiện: 0 diểm. 

9. Tiêu chí thảnh phần 9 {TP9); Cán bộ, nhận viên (nhân vỉỏn quản lý 
nhả lồng, bảo vệ, nhân viên gì ừ xe..,) được trang bị thìet bị bào hộ: khâu trang 
cho từng nhân viên: 

- Có trang bi: 10 điểm; 

- Không irang bị: 0 díểm, 

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Công khai thông tin lien lạc của 
cản bộ đầu mối phụ trách về công lác phòng, chong dịch COVID-19 tại dơn vị: 

- Có thực hiệjrt: 10, điểmj 

- Không thực: hiện: 0 cliểin, 

11. ĐÁNH GIÁ: 

1. Đánh giá Tiêu chỉ an toàn (TCAT): 

TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + Tpioyióá 

2. Neu TCAT bằng: 

- Đạl từ SO điềm ĩrở lên: Đơn vị đảm bảo liéu chí hoạt động an toàn 
phòng, chổng dịch COVID-Í9, được hoạt động; 

- Dạt từ 50 đì ém đền dưới 80 đỉểm: Dơn vị tương đối dám báo tiêu chí 
hoật động an toàn phòng chỏng dịch COVÍD-19, được hoạt 'dộng nhưng phải 
Lhực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng l tuần kể lừ khi có 
kêt quá đáạh giá và đưựo lJy ban nhân dân dịa phưoTig kiêm tra dịnh kỳ; 
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- Đạt dưới 50 điểm: Dơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an Loản 
phòng chổng dịch COVID-19, đom vị tạm dùng tioạt động; đồng thời, khắc phục 
ngay các tiêu chí theo hướng dẫn đe dược hoại động trơ lại. 

- Các tiêu chí bắt buộc không được 0 điểm: tiêu chí sổ % tiêu chí sổ 4. 
Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn VỊ tạm dùng hoạt động vả chỉ mờ 
cừa hoạt động trờ lại khi đã đáp ứng dầy dử các Liêu chỉ IrênV. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 02.06.2020 15:53:28 +07:00 
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BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1371/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non 
và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRƯỞNG BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căỉĩ cứ Luật Tố chức chỉnh quyên địa phưcmg ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5; 

Căn cứ Luật Phòng, chông bệnh truyền nhiễm ngày 2Ị ĩhâng ì 1 năm 2007; 

Cán cứ Nghị định sổ Ỉ0Ỉ/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 30 thảng 9 năm 2010 của 
Chỉnh phù quy địrth chi tìêt thi hành mội so điều của Luật Phòng, chống bệnh 
ĩruyềỉi nhiễm về áp dụng biện pháp cách ỉy ỵ ĩé, cưõng chế cách ỉy y tể và 
chổng dịch đặc thù Trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Ouyết định sổ 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của 
Thủ tướng Chỉnh phú vê việc công bõ dịch COVỈĐ-Ỉ9; 

Căn cứ Quyểt định so 3Ỉ9/QĐ-UBND ngày 3ỉ tháng ói năm 2020 của 
ủy han ỉĩhảrỉ dần thành phô về thành ìập Ban Chỉ đạo thành phô về phàng, 
chổng dịch bệnh viêm đường hô hấp cẩp do chủng mới của Ví nút Corona 
(Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVỈD-Ỉ9 thành phổ)ị 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tạì Tờ trình sỏ 
ỉ ì 75/TTr-CDĐT-VP ngày 23 tháng 4 năm 2020 và của Giám đốc Sớ y tể 
tại Tờ trình so 2377/ĨTr-SYTngày 23 tháng 4 năm 2020, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1- Ban hành kèm Lheo Quyết định nảy Bộ tiêu chí đánh giá an loảrt 
trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sờ giáo dục mầm non và cơ sở 
giáo dục phồ thông trẽn đìa. bàn Thành phổ Hồ Chi Minh. 

Điều 2, Quyết định này cỏ hiệu lục kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chảnh Vãn phòng ủy bari nhân dân thành phố, Giám đốc Sờ Y tế| 
Giám đốc Sỡ Giáo dục vả Đào tạo, Thủ trường các Sở - ngành liễn quan, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
phuờng - xã - thị trấn và cảc tổ chức, cả nhản cò liên quan chịu trách nhiệm 
thi bành Quyết định này./, 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 
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BAN CHỈ ĐẠO PHỎNG 
CHÓNG DICH COVTD-19 

THÀNH FH( MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Ban h\ 

Bộ TIÊU CHI 
toàn trong phòng, chống dịch COVTD-19 
c mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Qưyểt định sổ-tòĩl /QĐ-BCĐ ngàyZ$ ĩháng 4 năm 2020 
của Trương Ban Chi đạo Phòng, chỏng dịch COVĨD-Ỉ9 thành phở) 

I. Bộ TIÊU CHI ĐẢNH GIẢ (Tốt đa 10 điểm' An toàn cao nhẩtM 
1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, 

nhân viên íập trung tối da Irone một thời điểm tại cơ sở giảo dục mầm non: 

LL Trirờìtg mầm non: 
- Dướỉ 100 người: 10 điểm; 
- Từ 100 đển dưới 200 người: 08 điểm; 
- Từ 200 đến dưới 300 người: 05 điểm; 
- Từ 300 đến dươi 500 người: 03 đỉêm; 
- Từ 500 người trở': lên: 00 điềm. 
1.2. Nhóm trẻị ỉớp mâu giáo đôc lập tư thục: 
- Dưới 20 người: 10 điểm; 
- Từ 20 đến dưới 30 người: 08 điểm; 
- Từ 30 đến dướĩ 50 người: 05 điểm; 
- Tù 50 đán dưới 70 người: 03 điểm; 

- Từ 70 người trở lên: 00 điểm. 

2. Tiêu chí thành pliần 2 (TP2): Mật độ trè em, giáo viên, cán bộ, 
nhân viên tập trung trong phòng sình hoạt, phòng làm việc: 

- Từ 2 m2 trờỊênỊ 1 người: 1 ừ điểm; 

- Dưới 2 m~/l người; 00 điểm. 

3. Tiêu chí íliànli phần 3 (TP3): Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, 
nhân viên ngoài phòng Ếinh hoạt, phòng làm việc: 

- Từ 2 m trớ lên: 10 điểm; 
- Từ l|:m đển dưói 2 m: 07 điểm; 
- Dưới 1,5 m: 00 điểm. 
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4. Tiêu chỉ thảnh phần 4 (TP4): Trê em, giáo viên, cán bộ, nhân viên 
thường xuyên rừa tay với xà phòntĩ hoặc nước sát khuẩn truởc khi vảo lớp, 
có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mồì ngựời: 

- 01 vòi rữa tay có xả phòng/10 người vả mỗi phòng sinh hoạt, phỏne 
làm việc đều cở đủ nước rứa tay sáT khuẩn và mỗi người có dụng cụ uống nước 
sạch riêng biệt: 10 điêm; 

- Không đủ 01 vòi rủa tay cỏ xà phòng/10 người hoặc có phòng sinh hoạt 
hay phòng lảm việc không đủ nước rứa tay sát khuẩn hoặc cỏ ngiròi không có 
dụng cụ uổng nước sạch riêng biệt: 00 điềm. 

5. TiỄu chí thành phần 5 (TP5): Giảo VÌẺ11S cán bộ, nhân viên deo 
khẩu trang trong tniờng: 

- Tất cà giảo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang: 10 điểm; 

- Có giáo vỉèn, cán bọ, nhân viên không đeo khẩu trang: 00 điểm. 

6. Tieu chí thành phần 6 (TPG): Trẻ em, giảo viên, cán bộ, nhân viên 
dược kiêm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt; 

- Tất cả trè em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khí 
vào trường hoặc phòng sinh hoạt; 10 điểm; 

- Có trẽ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên không được kiêm tra nhiệt độ 
khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt: 00 điểm. 

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Trẻ em đì học bàng xe đưa rưóe: 

- Không tổ chức xe đưa rước trẻ em: 10 điểm; 

- Cỏ tổ chức xe đưa rước trẻ em và đâm bao phòng, chống dịch đúng 
quy địrth: 05 diềm; 

- Cỏ tồ chức xe đưa rước trè em vả không đảm bảó phòng, chống dịch 
đútig quy định; 00 điểm. 

8. Ticu chí thành phần 8 (TP8): Tổ chức hoạt động ăn sảng, bán trú: 

- Không tỗ chức hoạt động ân sáiig, bán trú: 10 điểm; 

- Cỏ tổ chửc hoạt động ăn sáng, bán trú và đảm bào phòng, chống dịch 
đủng quy định: 05 điềm; 

- Có tổ chúc hoạt động ăn sáng, bán trú và không đảm bảo phòng, chống 
dịch đủng quv định: 00 điềm. 

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Phỏng cách ly: 
- Có phòng cách Ịy đúng quv định: lơ điểm; 

- Không cỏ phòng cách ỉy đúng quy định: 00 điém. 
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10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động 
sau 16 giờ 30 phút: 

- Không có hoạt động sau 16 giờ 30 phủt: 10 điểm; 

- Có hoạt động sau 16 giờ 30 phút và đàm bảo phòng, chống dỉch đửne 
quy định: 05 điểm; 

- Có hoạt động sau 16 giờ 30 phút và không đảm bảo phòng, chổng dịch 
đứng quy định: 00 điểm. 

11. ĐÁNH GIÁ: 

lể Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đổi với 
cơ sở giảo dục mầm non lả TCAT: 

TCAT = (TP1 + TP2 + .... + TP10)/l 00. 

2 .  Nếu TCAT bàng: 

- Từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rẩt cao (Được tổ chức hoạt động 
chăm sóc, giáo dục trẻ); 

- Từ 70% đến dưới 90%: Mức độ an loàn cao (Được tổ chức hoạt động 
chăm sóc, giáo dục trẻ, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở 
các tiêu chí thành phần thẩp điểm); 

- Từ 50% đến dưới 70%: Mức độ an toàn trung bỉnh (Có thể tổ chúc 
hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thưàng xuyên kiểm tra để 
khãc phục các hạn chê ở các tiêu chí thành phàn thâp điềm); 

-Từ 30% đén dưới 50%: Mức độ an toàn thấp (Phảỉ có giải pháp đảm bảo 
an toàn mới được tổ chức hoạt độna chăm sóc, siáo dục trẻ); 

- Dirới 30%: Mức độ an toàn rất thấp (Không được tổ chức hoạt động 
chăm sóct giáo dục trẻ)./. 
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